
Tổng cộng

NLĐ bị chấm

 dứt HĐLĐ 

nhưng không 

đủ điều kiện

 hưởng TCTN 

(3.710.000 

đồng/người/lần)

NLĐ đang 

mang thai  

(1.000.000 

đồng/người)

NLĐ đang nuôi

con đẻ / con 

nuôi / chăm sóc 

thay thế trẻ em 

dưới 06 tuổi 

(1.000.000 

đồng/người)

1 Trần Thị Đào 1979 341520633
Long An A, Phú Thành

A, Tam Nông, ĐT

035647313

7
8.722E+09

Cty TNHH MTV

XNK Tài Thắm

Số 466, Long An

B, Phú Thọ, Tam

Nông, ĐT 

3,710,000   3,710,000       -             -                     

 Bưu điện 

huyện Tam 

Nông 

2 Nguyễn Thị Kim Trang 01/06/1992 341693824
Long An A, Phú Thành

A, Tam Nông, ĐT
0353535077 8.724E+09

Cty TNHH MTV

XNK Tài Thắm

Số 466, Long An

B, Phú Thọ, Tam

Nông, ĐT 

3,710,000   3,710,000       -             -                     

 Bưu điện 

huyện Tam 

Nông 

3 Nguyễn Minh Dương 13/03/2003 342131226
Long An A, Phú Thành

A, Tam Nông, ĐT

039710502

9
8.724E+09

Cty TNHH MTV

XNK Tài Thắm

Số 466, Long An

B, Phú Thọ, Tam

Nông, ĐT 

3,710,000   3,710,000       -             -                     

 Bưu điện 

huyện Tam 

Nông 

4 Trương Thanh Vũ 14/05/1988 341348481
Long An A, Phú Thành

A, Tam Nông, ĐT
0355901169 8.724E+09

Cty TNHH MTV

XNK Tài Thắm

Số 466, Long An

B, Phú Thọ, Tam

Nông, ĐT 

3,710,000   3,710,000       -             -                     

 Bưu điện 

huyện Tam 

Nông 

5 Lê Thị Thêm 01/08/1978 341720071
Long An B, Phú Thọ,

Tam Nông, ĐT
0396092382 8.724E+09

Cty TNHH MTV

XNK Tài Thắm

Số 466, Long An

B, Phú Thọ, Tam

Nông, ĐT 

3,710,000   3,710,000       -             -                     

 Bưu điện 

huyện Tam 

Nông 

6 Lê Thị Mỹ Tiên 10/10/2001 342130124
Long An B, Phú Thọ,

Tam Nông, ĐT
0396092382 8.724E+09

Cty TNHH MTV

XNK Tài Thắm

Số 466, Long An

B, Phú Thọ, Tam

Nông, ĐT 

3,710,000   3,710,000       -             -                     

 Bưu điện 

huyện Tam 

Nông 

22,260,000 22,260,000     -             -                    Tổng cộng:

(Số tiền bằng chữ: Hai mươi hai triệu, hai trăm sáu mươi nghìn đồng).

DANH SÁCH 

 HỖ TRỢ NGƯỜI LAO ĐỘNG BỊ CHẤM DỨT HĐLĐ NHƯNG KHÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN HƯỞNG TRỢ CẤP THẤT NGHIỆP 

GẶP KHÓ KHĂN DO ĐẠI DỊCH COVID-19 TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN TAM NÔNG  (ĐỢT 01 NĂM 2021)

Ghi chú

[thai kỳ thứ ...; 

Họ tên con nuôi, 

giấy khai sinh 

(chứng sinh);…]

Điện thoạiStt Họ và tên

Ngày, 

tháng, 

năm sinh

CMND 

hoặc 

CCCD

Nơi ở hiện nay
Số sổ 

BHXH

Tại công ty, 

doanh nghiệp

Địa chỉ công ty, 

doanh nghiệp

Số tiền hỗ trợ (đồng)

Hình thức 

nhận tiền hỗ 

trợ

(Kèm theo Quyết định số   1326 /QĐ-UBND-HC ngày   07 /9/2021 của Uỷ ban nhân dân Tỉnh)
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